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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2016/NQ-HðND  Quảng Ngãi, ngày 15  tháng  7  năm 2016 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh ưu ñãi, hỗ trợ và thu hút ñầu tư của tỉnh Quảng Ngãi  

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

KHÓA XII – KỲ HỌP THỨ 2 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 
ñịnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 164/2013/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 
của Chính phủ quy ñịnh về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008  của Chính phủ 
về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;  

Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 
năm 2008; 

Thông tư số 05/2014/TT-BKHðT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 12 
năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn;  

Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo 
Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 
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Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng 
Ngãi về việc thông qua Quy ñịnh về ưu ñãi, hỗ trợ và thu hút ñầu tư của tỉnh Quảng Ngãi; 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh;  ý kiến thảo luận 
của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Những quy ñịnh chung 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Nghị quyết này quy ñịnh một số ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư của tỉnh Quảng Ngãi cho các 
dự án ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh và hỗ trợ công tác vận ñộng thu hút ñầu tư vào tỉnh.  

ðối với dự án ñầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa không 
thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Nghị quyết này. 

2. ðối tượng áp dụng 

a) Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có dự án ñầu tư (sau ñây gọi là nhà ñầu tư) 
ñược cơ quan có thẩm quyền Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận ñăng 
ký ñầu tư.  

b) Các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở sự nghiệp công lập theo quy ñịnh tại Khoản 2 
ðiều 1 Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ. 

c) Tổ chức, cá nhân có liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư theo Nghị quyết này. 

3. Nguyên tắc áp dụng 

Trường hợp nhà ñầu tư có dự án ñầu tư ñược hưởng nhiều mức ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư 
khác nhau cho từng nội dung, hạng mục của dự án theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành 
trong cùng một thời gian thì nhà ñầu tư ñược lựa chọn áp dụng mức hỗ trợ ñầu tư có lợi 
nhất. 

ðiều 2. Ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư chung cho các dự án ñầu tư 

1. ðiều kiện ưu ñãi, hỗ trợ 

Dự án ñầu tư thuộc lĩnh vực ñặc biệt khuyến khích ñầu tư, lĩnh vực khuyến khích ñầu 
tư của tỉnh (cụ thể theo Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này) có vốn ñầu tư từ 10 (mười) tỷ 
ñồng trở lên (trừ ưu ñãi về giá cho thuê ñất, dự án ñầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông 
thôn không quy ñịnh mức vốn ñầu tư tối thiểu).  

Riêng chính sách hỗ trợ ñào tạo lao ñộng thì áp dụng cho tất cả các lĩnh vực ñầu tư 
trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Ưu ñãi về giá cho thuê ñất 

Nhà nước cho thuê ñất trả tiền thuê ñất hàng năm với mức tỷ lệ phần trăm là 
0,5%/năm (mức thấp nhất theo quy ñịnh của Chính phủ) ñể xác ñịnh ñơn giá thuê ñất. Trong 
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trường hợp nhà ñầu tư chọn hình thức trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê thì giá 
thuê ñất ñược xác ñịnh theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

3. Hỗ trợ ñầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và khu tái ñịnh cư (nếu có) của 
dự án 

a) ðối với dự án ñặc biệt khuyến khích ñầu tư: mức hỗ trợ tương ñương 20% chi phí 
bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích ñất thực hiện của dự án theo phương án 
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc kinh chí chuyển nhượng quyền sử dụng ñất hợp 
pháp ñã thực hiện dự án ñầu tư nhưng không quá 20 tỷ ñồng/dự án (ñối với các dự án ñầu tư 
ñến 100 hecta), không quá 30 tỷ ñồng/dự án (ñối với các dự án ñầu tư trên 100 hecta). Kinh 
phí chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ñược xác ñịnh theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

b) ðối với dự án khuyến khích ñầu tư: mức hỗ trợ tương ñương 10% chi phí bồi 
thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích ñất thực hiện của dự án theo phương án ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc kinh chí chuyển nhượng quyền sử dụng ñất hợp pháp ñã 
thực hiện dự án ñầu tư nhưng không quá 20 tỷ ñồng/dự án. Kinh phí chuyển nhượng quyền 
sử dụng ñất ñược xác ñịnh theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

4. Hỗ trợ xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế 

Chủ ñầu tư các dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế ñược ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% chi phí 
xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung nhưng không quá 10 tỷ ñồng/khu công 
nghiệp; không quá 10 tỷ ñồng/khu chức năng trong khu kinh tế; không quá 5 tỷ ñồng/cụm 
công nghiệp. 

5. Hỗ trợ ñào tạo lao ñộng 

a) Mức hỗ trợ: Mỗi dự án ñược hỗ trợ chi phí ñào tạo với thời gian ñào tạo ít nhất từ 
ñủ 05 ngày trở lên nhưng không vượt mức: 500.000 ñồng/lao ñộng/khóa ñào tạo từ ñủ 05 
ngày ñến dưới 10 ngày; 700.000 ñồng/lao ñộng/khóa ñào tạo từ ñủ 10 ngày ñến dưới 01 
tháng; 1.000.000 ñồng/lao ñộng/khóa ñào tạo từ ñủ 01 tháng ñến dưới 02 tháng; 1.500.000 
ñồng/lao ñộng/khóa ñào tạo từ ñủ 02 tháng ñến dưới 03 tháng; 2.000.000 ñồng/lao 
ñộng/khóa ñào tạo từ ñủ 03 tháng ñến dưới 06 tháng. 

b) ðiều kiện hỗ trợ 

Nhà ñầu tư chỉ ñược hỗ trợ kinh phí ñào tạo khi thực hiện ký kết hợp ñồng lao ñộng 
từ 12 tháng trở lên. Mỗi lao ñộng làm việc trong dự án chỉ ñược hỗ trợ ñào tạo một lần. 

Trường hợp nhà ñầu tư tự tổ chức ñào tạo thì nhà ñầu tư phải xây dựng kế hoạch, dự 
toán, chương trình ñào tạo và phương thức tổ chức thực hiện gửi Sở Lao ñộng, Thương binh 
và Xã hội xem xét, xác nhận trước khi triển khai thực hiện. 

6. Hỗ trợ cho công tác vận ñộng thu hút ñầu tư 

a) Mức hỗ trợ: 0,3% trên tổng vốn thực hiện (cho các dự án nhóm A, B, C theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu 
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tư xây dựng) nhưng mức hỗ trợ tối ña là: 100 triệu ñồng cho dự án nhóm C; 200 triệu ñồng 
cho dự án nhóm B; 300 triệu ñồng cho dự án nhóm A. 

ðối với các dự án có vốn thực hiện bằng tiền ngoại tệ thì quy ñổi ra Việt Nam ñồng, 
theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời ñiểm chi hỗ trợ.  

b) ðiều kiện hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân vận ñộng nhà ñầu tư ñến ñầu tư trên ñịa 
bàn tỉnh (trừ các tổ chức làm nhiệm vụ xúc tiến ñầu tư của tỉnh; các nhà ñầu tư xây dựng, 
kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp) có dự án ñầu tư quy ñịnh 
tại Khoản 1 ðiều 2 và dự án ñầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa (cụ thể theo Phụ 
lục II kèm theo Nghị quyết này) ñược cấp thẩm quyền cấp Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư; thời ñiểm hỗ trợ là khi dự án ñược khởi công xây 
dựng.  

ðiều 3. Ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư dự án khuyến khích xã hội hóa 

Ngoài ưu ñãi, hỗ trợ chung ñược hưởng theo quy ñịnh tại các Khoản 2, 5 và 6 ðiều 2, 
khi ñầu tư vào lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa (cụ thể theo Phụ lục II kèm theo Nghị 
quyết này), nhà ñầu tư còn ñược hưởng các ưu ñãi, hỗ trợ như sau: 

1. Ưu ñãi về thuê ñất 

Nhà ñầu tư ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê ñất ñể ñầu tư xây dựng 
các công trình xã hội hóa ñược miễn tiền thuê ñất cho cả thời gian thuê. Trừ trường hợp dự 
án xã hội hóa sử dụng ñất tại các ñô thị ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia 
hạn thời gian thuê thì không ñược hưởng ưu ñãi về thuê ñất theo quy ñịnh tại Khoản này. 

2. Ưu ñãi về cho thuê cơ sở vật chất 

Nhà ñầu tư ñược ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa ñể cung cấp các 
sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP 
ngày 30/5/2008 và Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ. 

Thời gian cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa do UBND tỉnh quyết ñịnh 
cho từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 10 năm. Hết thời hạn này, nếu các cơ sở thực 
hiện xã hội hóa còn có nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa thì ñược ưu tiên 
tiếp tục gia hạn thuê, thời gian của một ñợt gia hạn không dưới 05 năm. 

3. Hỗ trợ chi phí ñầu tư cơ sở hạ tầng 

a) Dự án khuyến khích xã hội hóa xây dựng nhà, cơ sở vật chất nằm trong các dự án, 
khu ñô thị mới ñã ñược xây dựng cơ sở hạ tầng phải nộp chi phí ñầu tư cơ sở hạ tầng thì 
ñược Nhà nước hỗ trợ một phần (%) chi phí ñầu tư cơ sở hạ tầng phải nộp, với mức hỗ trợ 
theo từng ñịa bàn như sau: 

ðịa bàn các phường thuộc thành phố Quảng Ngãi và thị trấn các huyện ñồng bằng: 
50%. 

ðịa bàn thị trấn các huyện miền núi và các xã thuộc huyện ñồng bằng, thành phố: 
70%. 
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ðịa bàn các xã thuộc huyện miền núi và huyện Lý Sơn: 90%. 

b) Trường hợp dự án khuyến khích xã hội hóa xây dựng nhà, cơ sở vật chất ở những 
nơi phải tự xây dựng cơ sở hạ tầng thì ñược nhà nước hỗ trợ kinh phí ñầu tư cơ sở hạ tầng 
theo dự án ñầu tư ñược duyệt như mức hỗ trợ quy ñịnh tại ðiểm a Khoản này. 

4. Chính sách tín dụng 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc phạm vi, ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1 và 2 ðiều 
1 Nghị quyết này ñược vay vốn tín dụng ñầu tư hoặc hỗ trợ sau ñầu tư theo quy ñịnh về tín 
dụng ñầu tư của nhà nước. 

5. ðiều kiện hỗ trợ 

Các dự án ñầu tư vào lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa ñảm bảo các tiêu chí về quy 
mô, tiêu chuẩn theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ số 1466/Qð-TTg 
ngày 10/10/2008 về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ 
sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, 
môi trường và Quyết ñịnh số 693/Qð-TTg ngày 06/5/2013 về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết 
ñịnh số 1466/Qð-TTg”. 

 

ðiều 4. Hỗ trợ ñầu tư cho dự án ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

Ngoài hỗ trợ chung ñược hưởng theo quy ñịnh tại các Khoản 2, 5 và 6 ðiều 2, khi 
ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhà ñầu tư còn ñược hưởng các hỗ trợ như sau: 

1. Mức hỗ trợ 

a) ðối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: hỗ trợ 70% tổng mức ñầu tư xây dựng hạ 
tầng về ñiện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị, nhưng không quá 01 tỷ 
ñồng/dự án. 

b) ðối với cơ sở chăn nuôi gia súc: hỗ trợ 70% tổng mức ñầu tư xây dựng hạ tầng về 
xử lý chất thải, giao thông, ñiện, nước, nhà xưởng, ñồng cỏ và mua thiết bị, nhưng không 
quá 1,5 tỷ ñồng/dự án. 

c) ðối với ñầu tư vùng sản xuất rau an toàn: hỗ trợ 70% tổng mức ñầu tư xây dựng 
ñồng ruộng, nhà sơ chế, nhà kho, mua máy móc, thiết bị, nhưng không quá 1,5 tỷ ñồng/dự 
án. 

d) ðối với ñầu tư vùng sản xuất cây dược liệu: hỗ trợ 15 triệu ñồng/ha ñể xây dựng 
vùng sản xuất cây dược liệu; hỗ trợ 70% tổng mức ñầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cây 
giống, nhưng không quá 01 tỷ ñồng/cơ sở. 

ñ) Trường hợp dự án chưa có ñường giao thông (mặt ñường từ 3m trở xuống và chưa 
ñược cứng hóa), hệ thống ñiện, cấp thoát nước ñến hàng rào dự án thì ñược hỗ trợ 70% tổng 
mức ñầu tư các hạng mục trên, nhưng không quá 2,5 tỷ ñồng/dự án. 

2. ðiều kiện hỗ trợ 
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a) ðiều kiện chung 

Dự án nằm trong quy hoạch ñược duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 
ñược Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nếu chưa có quy hoạch và phải sử dụng tối thiểu 
30% lao ñộng tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Diện tích ñất trồng rau, trồng cây dược liệu: là diện tích ñất mà nhà ñầu tư ñược Nhà 
nước giao, cho thuê hoặc diện tích do nhà ñầu tư liên doanh, liên kết với tổ chức, hộ gia 
ñình và cá nhân hoặc diện tích do nhà ñầu tư thuê, mượn của tổ chức, hộ gia ñình và cá 
nhân. 

b) ðiều kiện cụ thể 

ðối với cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp có công suất giết mổ một ngày ñêm ñạt 
tối thiểu 10 con trâu, bò hoặc 20 con dê hoặc 50 con heo hoặc 250 con gia cầm, bảo ñảm vệ 
sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các 
quy ñịnh của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

Cơ sở có quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung từ 500 con trở lên ñối với lợn 
thịt; hoặc từ 100 con trở lên ñối với trâu, bò, dê; hoặc từ 100 con ñối với bò thịt cao sản 
nhập ngoại, bảo ñảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo 
vệ môi trường theo các quy ñịnh của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi 
trường. 

Dự án ñầu tư vùng sản xuất rau an toàn có quy mô diện tích trồng tập trung từ 02 ha 
trở lên, ñược cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm.  

Dự án ñầu tư vùng sản xuất cây dược liệu (theo quy ñịnh của Bộ Y tế tại Quyết ñịnh 
số 206/Qð-BYT ngày 22/01/2015) có quy mô diện tích từ 05 ha trở lên; dự án ñầu tư cơ sở 
sản xuất cây giống quế có quy mô 500.000 cây giống/năm trở lên, cây dược liệu khác 
200.000 cây giống /năm trở lên.  

Nhà ñầu tư là tổ chức trong và ngoài nước có dự án ñầu tư. 

ðiều 5. Xử lý một số tình huống ñặc biệt 

Trường hợp ñối với những dự án quy mô lớn, có tác ñộng lan tỏa lớn ñến phát triển 
kinh tế xã hội của ñịa phương hoặc ñóng góp lớn vào ngân sách ñịa phương thì Ủy ban nhân 
dân tỉnh có văn bản báo cáo và xin ý kiến của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh ñể quyết 
ñịnh về cơ chế thu hồi ñất, chính sách ưu ñãi, hỗ trợ ñặc biệt và báo cáo Hội ñồng nhân dân 
tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

ðiều 6. Quy ñịnh chuyển tiếp 

Dự án ñã thực hiện trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, ñảm bảo ñúng tiến ñộ 
theo cam kết với tỉnh hoặc ñã ñược phép gia hạn mà thỏa mãn các ñiều kiện ñể ñược hưởng 
hỗ trợ thì ñược hỗ trợ như sau: 

1. ðược hỗ trợ cho các hạng mục ñầu tư, gói thầu của dự án thực hiện sau ngày Nghị 
quyết này có hiệu lực. 
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2. Không hỗ trợ ñối với các hạng mục ñầu tư, gói thầu ñã thực hiện trước ngày Nghị 
quyết này có hiệu lực. 

ðiều 7. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu ñãi, hỗ trợ và thu hút ñầu tư ñược bố trí 
trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm. 

ðiều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị                                                                         
quyết; hằng năm, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện việc hỗ trợ theo quy ñịnh 
này cho Hội ñồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm. 

2. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

ðiều 9. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá XII, Kỳ họp thứ 2 
thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2016. 

Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết số 09/2013/NQ-HðND ngày 10/7/2013; 
Nghị quyết số 16/2014/NQ-HðND ngày 31/7/2014; Nghị quyết số 03/2015/NQ-HðND 
ngày 22/4/2015; Nghị quyết số 10/2015/NQ-HðND ngày 20/7/2015 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh./. 

 

 CHỦ TỊCH 
  

Bùi Thị Quỳnh Vân 
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Phụ lục I 
DANH MỤC LĨNH VỰC KHUYẾN KHÍCH ðẦU TƯ 

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HðND ngày 15/7/2016 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh) 

1. Danh mục lĩnh vực ñặc biệt khuyến khích ñầu tư 

a) ðầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng 
trong khu kinh tế, cụm công nghiệp; ñầu tư phát triển nhà máy nước, cấp nước. 

b) Xây dựng chợ nông thôn; xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại các khu 
công nghiệp, khu kinh tế; nhà ở xã hội;  

c) ðầu tư sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp lọc hóa dầu; dự án ñầu 
tư ứng dụng công nghệ cao theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 66/2014/Qð-TTg ngày 
25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao ñược ưu 
tiên ñầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao ñược khuyến khích phát triển; 
ñầu tư các sản phẩm công nghệ sinh học; dự án ñầu tư công nghệ thông tin theo quy ñịnh tại 
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; dự án sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 111/2015/Nð-CP quy ñịnh các 
chính sách hỗ trợ, chính sách ưu ñãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ;  

d) ðầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

ñ) Xây dựng cơ sở ñóng tàu cá; khu dịch vụ hậu cần nghề cá; xây dựng cảng biển, 
cảng sông. 

2. Danh mục lĩnh vực khuyến khích ñầu tư 

a) ðầu tư xây dựng khu du lịch; ñiểm du lịch có quy 50 ha trở lên; làng du lịch ñạt 
tiêu chuẩn 4 sao trở lên; khu nghỉ dưỡng cao cấp từ 20 ha trở lên; khách sạn 5 sao; 

b) ðầu tư trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại; 

c) Sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô; 

d) ðầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân; 

ñ) ðầu tư chế biến nông, lâm, thủy sản mà giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 
1,3 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban ñầu; dự án ñầu tư cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, 
gia cầm, trồng rau an toàn, trồng cây dược liệu tại vùng nông thôn. 
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Phụ lục II 

DANH MỤC LĨNH VỰC KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA 

(Kèm theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HðND ngày 15/7/2016 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh) 

1. Lĩnh vực giáo dục: Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông; trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao ñẳng, trường ñại 
học; trường cao ñẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; cơ sở cung cấp dịch vụ 
phục vụ giáo dục ñào tạo; 

2. Lĩnh vực y tế: Cơ sở khám chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; vệ sinh an toàn thực 
phẩm, dược và mỹ phẩm; 

3. Lĩnh vực văn hóa: Di sản văn hóa; ñiện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; văn hóa cơ sở; 
mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm; thư viện; 

4. Lĩnh vực thể dục thể thao: cơ sở ñào tạo, huấn luyện vận ñộng viên thể thao (năng 
khiếu và thành tích cao); sân thể thao; bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu lạc bộ 
bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước; nhà tập luyện thể thao; ñơn vị sản xuất dụng cụ thể 
dục thể thao; cơ sở lưu trú, ký túc xá của vận ñộng viên thể thao; 

5. Lĩnh vực môi trường: Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải; cơ sở xử lý rác thải; cơ 
sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế); cơ sở xử lý chất thải rắn 
nguy hại (kể cả chất thải y tế); cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; cơ sở xử lý nước 
thải sinh hoạt quy mô nhỏ phân tán; cơ sở xây dựng xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công 
cộng tại các ñô thị; cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy 
triều, ñịa nhiệt, năng lượng sinh học, sản xuất năng lượng sạch từ việc tiêu thủy chất thải ô 
nhiễm môi trường; cơ sở hỏa tán, ñiện táng; cấp nước ñô thị, cơ sở cung cấp nước sạch; cơ 
sở quan trắc và phân tích môi trường; cơ sở sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường; 
cơ sở sản xuất trang thiết bị chuyên dùng ñể xử lý (tái chế, tiêu hủy) các loại chất thải; cơ sở 
sản xuất trang thiết bị chuyên dùng cho các hệ thống quan trắc môi trường; cơ sở khắc phục 
sự cố môi trường; dự án ñầu tư xây dựng nhà tang lễ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


